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                      Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung 
       

        Vua Hùng thứ ba có một nàng công chúa tên là Tiên Dung xinh đẹp tuyệt trần, nhiều 

hoàng tử láng giềng đến cầu hôn nhưng nàng đều từ chối. Nàng chỉ thích ngao du sơn thủy. 

   Hồi đó ở Chử Xá có một người đánh cá tên là Chử Cù Vân và con trai là thằng bé Chử. 

Tuy nghèo, họ vẫn sống vui vẻ trong túp lều dựng trên bãi cát. Không may một hôm trong 

khi cha con đi câu vắng, ở nhà lửa bén cháy sạch chả còn tí gì. Hai cha con chỉ còn một bộ 

đồ nghề và mỗi một chiếc khố vải đang mặc. Chiếc khố độc nhất ấy dùng để làm vật che 

thân cho cả hai mỗi lần ra ngoài. Lúc sắp chết, ông Chử trối : “ Có … một chiếc khố… 

con…giữ mà … mặc…!”. Thương cha, Tử dùng chiếc khố duy nhất để khâm liệm cho cha 

mà không giữ lại dùng như cha dặn. Không còn khố che thân, đêm xuống, anh mới đi mò cá; 

mờ sáng, lội ngập nửa người đến bến đổi cá lấy gạo. 

    Một hôm, đang đổi gạo thì thấy một chiếc thuyền lớn đi tới, Tử bèn bới cát vùi mình lại. 

Cũng lúc đó, Tiên Dung sai dừng thuyền, lên bãi, quây màm, đun nước thơm để tắm. nào 

ngờ, chỗ quây màn lại là nơi Tử vùi mình. Nước dội, cát trôi gần hết, Tử ngượng ngùng 

nhỏm dậy, công chúa kinh ngạc. Nhưng thấy chàng có vẻ hiền lành, nàng trấn tĩnh, hỏi 

nguyên do. Nghe chàng trai lạ kể nỗi mình, nàng không cầm được nước mắt. 

  Cảm phục tấm lòng chí hiếu của Tử, nàng quyết định lấy chàng. Nghe tin, nhà vua tức 

giận, cấm cửa vợ chồng nàng. Hai vợ chồng ở lại Chử Xá sinh sống. Họ giúp đỡ mọi người 

và dạy dân làng trồng bông, dệt vải, buôn bán,… Dân làng ai cũng yêu quý vợ chồng nàng. 

  Sau khi Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung mất, dân làng lập miếu thờ, nay vẫn 

còn. 

 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau: 

 

1.Đoạn đầu của câu chuyện nhằm giới thiệu nhân vật nào? 

a.Vua Hùng thứ ba, có cô con gái xinh đẹp, không thích lấy chồng. 

b.Công chúa Tiên Dung 

c.Vua Hùng thứ ba và cô công chúa Tiên Dung 

2.Câu chuyện trên nhằm nói về những nhân vật nào? 

a.Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung 

b.Cha con Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung 

c.Vua Hùng, công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử 

3.Tại sao công chúa Tiên Dung không cầm được nước mắt khi nghe Chử Đồng Tử kể về 

thân phận mình? 

a.Thương Chử Đồng Tử mồ côi cha. 

b.Thương Chử Đồng Tử đi mò cá để đổi gạo sinh sống qua ngày. 

c.Thương Chử Đồng Tử quá nghèo khổ, không có cả chiếc khố che thân. 



4.Tại sao công chúa Tiên Dung quyết định lấy Chử Đồng Tử? 

a.Vì thương Chử Đồng Tử quá nghèo khổ. 

b.Vì thấy Tử hiền lành và nàng muốn ở lại Chử Xá. 

c.Vì cảm phục tấm lòng hiếu thảo vô bờ của Chử Đồng Tử. 

5.Vì sao dân làng tôn thờ vợ chồng công chúa Tiên Dung? 

a.Vì công chúa Tiên Dung là con gái yêu của Hùng Vương thứ ba 

b.Vì vợ chồng công chúa Tiên Dung đã cho dân làng gạo, vải vóc. 

c.Vì vợ chồng nàng đã ở lại, dạy dân làng trồng bông, dệt vải, buôn bán. 

6.Chủ ngữ trong câu “Nước dội, cát trôi gần hết, Tử ngượng ngùng nhỏm dậy, công chúa 

kinh ngạc.” là những từ ngữ nào? 

a.Nước dội, Tử, công chúa. 

b.Nước, Tử, công chúa. 

c.Nước, cát, Tử, công chúa. 

7.Các vế của câu “ Vì Tử rất thương cha, nên anh dùng chiếc khố duy nhất ấy để khâm liệm 

cho cha.” được nối với nhau bằng những từ nào? 

      a.Vì, nên                       b. Vì, nên, để                          c. Vì, nên, để, cho. 

8.Những từ nào trong hai câu sau: “ Hồi đó ở Chử Xá có một người đánh cá tên là Chử Cù 

Vân và con trai là thằng bé Chử. Tuy nghèo, họ vẫn sống vui vẻ trong túp lều dựng trên bãi 

cát.”là đại từ? 

     b.Con trai, thằng.           b. Người, thằng.                      c. Đó, họ. 

9.Vị ngữ trong câu “ Nhưng thấy chàng có vẻ hiền lành, nàng trấn tĩnh, hỏi nguyên do.” Là 

những từ ngữ nào? 

a.Có vẻ hiền lành, trấn tĩnh hỏi nguyên do. 

b.Hiền lành, hỏi nguyên do. 

c.Trấn tĩnh, hỏi nguyên do. 

10. Viết một câu ghép có trong bài và xác định chủ ngữ , vị ngữ trong mỗi vế câu ghép đó . 

 

................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................ 

 

Luyện thêm : 

 

Hãy viết từ 5 đến 7 câu tả về mùa xuân ; trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép ; gạch 

chân dưới câu ghép đó ( các con làm ra vở). 
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Chiều thu quê em 

 
Nắng chiều mỏng manh sợi chỉ   Lúa bá vai nhau chạy miết 

Chuồn kim khâu lá trong vườn   Dừa cầm gió khẽ lọt tay 

Hoa chuối rơi như tàn lửa   Mây trốn đâu rồi chẳng biết 

Đất trời được ướp bằng hương.   Chiều lo đến tím mặt mày! 

 

Con chim giấu chiếu trong cánh   Không gian lặng vào ngòi bút 

Để rơi tiếng hót khi nào    Bé ngồi phác họa mùa thu 

Hoàng hôn say về chạng vạng   Quê hương hiện lên đậm nét 

Lục bình líu ríu cầu ao.    Buổi chiều rung động tâm tư. 

 

Dòng sông mát lành tuổi nhỏ 

Nước tung tóe ướt tiếng cười 

Con bò mải mê gặm cỏ 

Cánh diều ca hát rong chơi. 

        Trương Nam Hương 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

 

1. Trong khổ thơ đầu, chiều thu được tả bằng những hình ảnh nào? 

a. Nắng chiều mỏng manh như sợi chỉ, con chuồn chuồn kim đậu trên vòm lá. 

b. Trời xanh không một gợn mây, dòng sông hiền hòa êm chảy. 

c. Những bắp hoa chuối như những tàn lửa, đất trời được ướp hương thơm. 

 

2. Những gì được chọn để tả trong khổ thơ thứ ba và thứ tư? 

a. Tuổi thơ, tiếng cười, đêm văn nghêm trò chơi trốn tìm. 

b. Dòng sông, con bò, cánh diều, cây lúa, cây dừa, mây trời. 

c. Nước sông, đôi bờ, niềm vui, cánh diều, cây dừa. 

 

3. “Không gian lặng vào ngòi bút” nghĩa là gì? 

a. Cảnh mùa thu chìm quê hương chìm vào trong ngòi bút, không nhìn thấy được. 

b. Cảnh mùa thu quê hương không thể hiện được bằng cây bút vẽ. 

c. Cảnh mùa thu quê hương đã được thể hiện bằng cây bút vẽ. 

 

4*. Nếu vẽ cảnh mùa thu quê mình, em sẽ chọn những gì để vẽ?    

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 



5. Thay thế mỗi từ in đậm trong câu dưới đây bằng một từ láy để có câu văn miêu tả: 

Sông chảy mạnh, nước réo to, sóng vỗ nhiều vào hai bên vách đá. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp: 

a) Bạn Lan, bạn Hồng .......... bạn Huệ đều thích nấu ăn. 

b) Tiếng hót .......... chim họa mi nghe thật vui tai. 

c) Mùa xuân .......... một nàng tiên xinh đẹp khoác chiếc áo màu xanh đầy sức sống. 

d) Những đám mây sẽ kể cho mọi người .......... cuộc phiêu lưu của nó khắp đó đây. 

(về, của, và, như)  

 

7.Gạch dưới  đại từ xưng hô có trong đoạn sau: 

         

       Một buổi sáng, Đực ôm cổ mẹ: 

-  Cho con đi tân binh đi má à. 

-  Người mày có một khúc mà đi đâu? 

-  Con ăn cơm ít hôm rồi sẽ lớn mà... 

-  Ừ, ráng ăn cơm nhiều nhiều rồi má cho đi. 

 

8.Phân loại các từ có trong đoạn thơ sau : 

          Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể  

          Núi dựng cheo leo , hồ lặng im  

          Lá rừng với gió ngân se sẽ  

          Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim . 

 

Danh từ : 

 

…………………………………………………………………………............................ 

Động từ : 

 

……………………………………………………………………………...........................

Tính từ : 

 

……………………………………………………………………………........................... 

Đại từ :  

 

………………………………………………………………………………....................... 

 

Quan hệ từ :  

 

………………………………………………………………………………....................... 

 

TẬP LÀM VĂN 

Tả thầy cô giáo đã từng dạy bảo em trong những năm học vừa qua ( Các con làm ra vở) 
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1. Đặt câu : 

 

a) Một câu có từ của là danh từ : 

 

…………………………………………………………………………………………… 

b) Một câu có từ của là quan hệ từ : 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

c) Một câu có từ hay là quan hệ từ : 

 

……………………………………………………………………………………………. 

        d) Một câu có từ hay là tính từ : 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Xác định từ loại của các từ được gạch chân : 

 

a. Những chiếc vảy của nó bắn ra tung toé thành những tia lửa sáng rực . 

……………………………………………………………………………….. 

b. Mẹ Tê - rê - sa đã nhắc nhở chúng ta rằng trong thế giới này lẽ ra không nên có ai phải chết  

 

trong nỗi đơn côi , không ai phải buồn khổ ,  đớn đau hay lặng lẽ khóc một mình trong những bất  

 

hạnh của đời mình . 

 

c. Thời gian trôi đi nhanh quá . Tôi đã trưởng thành , đã là một thanh niên , đã có công ăn việc  

 

làm , đã có xe máy , đã phóng vù vù qua khắp phố phường , thì tôi vẫn cứ nhớ mãi những kỉ  

 

niệm thời ấu thơ . Tôi cứ nhớ mãi về bà , về sự thương yêu của bà , và lòng  tôi cứ ngậm ngùi  

 

thương nhớ … 

 

3. Gạch dưới các cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ : 

  

- Bàn tay có ngón ngắn ngón dài . 

 

-  Đất có chỗ bồi chỗ lở . 

 

- Ngựa có con dở con hay . 

 



- Cây có cành bổng cành la . 

 

- Nhà có anh giàu anh khó . 

4. Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì? 

Nhờ bạn Lan giúp đỡ mà kết quả học tập của Tuấn tiến bộ rất nhiều. 

Cặp quan hệ từ: ................................................................................................................ 

Biểu thị quan hệ: .............................................................................................................. 

 

5. Các từ “đánh cờ, đánh giặc, đánh trống” có quan hệ với nhau như thế nào? 

A. Đó là những từ đồng nghĩa. 

B. Đó là những từ đồng âm. 

C. Đó là những từ nhiều nghĩa. 

6.Gạch chân đại từ có trong các câu dưới đây : 

     Mình về có nhớ ta chăng                            Qua đình ngả nón trông đình 

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.          Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 

 

7.Chữa lại các câu sai sau thành câu đúng : 

 

- Trên cánh đồng phì nhiêu chạy dài theo con sông. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

- Vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình họ rất hạnh phúc. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

TẬP LÀM VĂN 

Tả một người em thường gặp ( Các con viết ra vở) 
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A. KHOANH ĐÁP ÁN : 

 

1.Viết thành tỉ số phần trăm  :                 1,057  

A. 1057 %                    B. 1,057 %                    C. 10,57 %                D . 105,7% 

 2. Hỗn số 3  
4

5
  được viết thành số thập phân là : 

A.3,45                          B.35,4                            C.34,5                         D.3,8 

 

3.Một trường học có 1200 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 48% tổng số học sinh. Tìm số học 

sinh nam ? 

A. 560 học sinh  B. 620 học sinh             C. 624 học sinh   D. 625 học sinh 

4. Biết số ngỗng là 32 con .  

 

a.Tính số gà mà nhà ông Tư nuôi . 

 

 

 

                                                                                           A. 50 con gà  

 

                                                                                           B. 60 con gà 

 

                                                                                          C. 56 con gà  

 

                                                                                          D. 42 con gà 

 

 

 

 

b. Tính số gia cầm  mà nhà ông Tư nuôi . 

                  

A. 200 con                 B. 150 con                C. 160 con                  D. 140 con 

 

 5.Tính chiều cao của hình thang biết diện tích hình thang là 90 cm
2
   , đáy lớn 5 dm , đáy bé     

bằng 
1

2
  đáy lớn . 

A.2,2 cm                  B. 2,4 cm                    C. 2,6 cm               D. 2 cm 

 

 6. Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm  
13

25
  

Gà : 28% 

                      Vịt : 38% 

 

 

Ngan :  

18% 

 

             Ngỗng : ....% 

  

N 



A.51%                       B.52%                        C.53%                    D.54%                     

7.   75% của 160 kg là :  

A. 12 kg                    B. 120 kg                    C. 150 kg                     D. 200 kg  

B. PHẦN TỰ LUẬN 

1. Đặt tính rồi tính : 

 

123- 34,78                        34,56 + 23                       23,4 x 4,09                       30,6 : 85 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.Tìm y biết:  

 

34,8 : y = 0,8 + 7,8 : 1,5                                                      23 - y = 2,08 : 1,3             

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 85m chiều dài 

 hơn chiều rộng 12m. Người ta xây hai bồn hoa hình tròn  

có bán kính là 2,5m , phần còn lại để làm sân chơi.  

Tính diện tích phần sân chơi. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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A. KHOANH ĐÁP ÁN : 

1.  75% của 160 kg gạo là: 

A.12 kg            B.120 kg             C. 150 kg                D.200 kg 

2.Kết quả của phép chia 125,76 : 1,6 là 

   A.7,86            B. 78,6             C. 786                D. 78,06 

3.Hai lớp 5A và 5B có tất cả 50 bạn nữ và nam. Trong đó số bạn nữ là 20. Hỏi số bạn nữ chiếm 

bao nhiêu % trong tổng số bạn nam và nữ? 

A. 30%           B. 40%              C. 50%               D. 25% 

4.Tìm x, biết:   x – 7,84 = 0,64 × (2,8 + 3,7) 

A. x = 12  B. x = 11,8              C. x = 12,2                D. x = 11,9 

 

5.Mua một cuốn sách được giảm giá 25% giá bìa thì phải trả 13 200 đồng. Giá bìa quyển sách 

là: 

A. 16 000 đồng           B. 16 600 đồng               C. 17 600 đồng   D. 18 600 đồng 

6.Tìm x biết: 0,32 : x = 4 - 0,8 

A. x = 0,2                   B. x = 0,02                C. x = 0,01                           D. x = 0,1 

7.Cuối năm 2005 số dân của khu phố A là 16725 người. Năm 2006 số dân của khu phố đó là 

21408 người. Hỏi từ năm 2005 đến 2006 số dân của khu phố A tăng thêm bao nhiêu phần trăm? 

A. 28% B. 26% C. 2,8% D. 2,6% 

8.Trong bể có 25con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tìm  tỉ số phần trăm của số cá chép và 

số cá trong bể. 

A. 5%                      C. 80%                               B. 20%  D. 100% 

 

9. Một miếng tôn hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 2,6m và 1,8m . 

Diện tích miếng tôn đó là : ………………................ 

 

10.Một vườn hoa hình bán nguyệt (một nửa hình tròn) có đường kính 16m. Chu vi của 

vườn hoa đó là: 

A. 66,24m  B. 50,24m  C. 502,4m  D. 662,4m 



 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

1.Tính 

 600 : 1,5 x 0,8                                                                                 ( 27,48 + 126,82 ) : 2,5     

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

2.Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích 800m
2 
và có chiều dài 40m, người ta đào một cái 

hồ hình bán nguyệt (xem hình vẽ). Tính diện tích mặt hồ?
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………......    

 

…………………………………………………………………………………………………..  

3.Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 150m, chiều cao bằng 
3

5
 tổng số đo hai 

đáy. 

a) Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông ? 

 

b) Người ta sử dụng 45 % diện tích mảnh vườn để trồng xoài, phần diện tích còn lại thì trồng 

nhãn. Hãy tính diện tích trồng xoài, diện tích trồng nhãn. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………......    

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

Hhhh 

Hồ 



               Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt                                   PHIẾU TOÁN SỐ 12 

                        ( Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. TRẮC NGHIỆM 

 

1.Tính chu vi hình tròn biết đường kính là 4,5dm 

 

A.14,13dm                          B.1,413dm                         C.141,3dm                     D.1413dm      

 

2.Tính diện tích  hình tròn biết đường kính là 5dm 

A.1962,5 dm
2
                       B.19,625 dm

2
                     C.1,9625dm

2
                    D.196,25dm

2
                                                                                    

 

3.Tính diện tích  hình tròn biết đường kính là 7dm 

 A. 38,465 dm
2
            B. 384,65dm

2
                     C. 3846,5dm

2
                D.3,8465dm

2
  

 

 4. Chu vi hình tròn là 25,12cm . Tính bán kính hình tròn . 

 A. 2cm                      B.  3cm                C. 4cm                           D.5cm 

 

5. Chu vi hình tròn là 43,96cm . Tính đường kính hình tròn . 

 A. 15cm                 B.  14cm                C. 7,5cm                           D.7cm 

 

6.Hình  tam giác có độ dài đáy 
2

3
 m , chiều cao bằng 

3

4
 độ dài cạnh đáy . Tính diện  tích hình  

tam giác đó : 

A. 
1

2
  m

2
                    B. 

1

4
 m

2
                      C. 

1

6
   m

2
                             D. 

1

12
 m

2
                         

7.Từ một bao gạo người ta lấy ra 28kg, chiếm 35% lượng gạo trong bao. Hỏi lúc đầu bao gạo 

đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A.49kg                     B. 59 kg                                  C. 40kg                       D. 80 kg  
 

8.Tìm chiều cao hình thang biết trung bình cộng hai đáy là 12cm và diện tích hình thang đó là 

54 cm
2
  . 

A. 4,5 cm                 B . 9cm                                   C. 12cm                      D.15cm 

 

9.Đường kính của bánh xe đạp là 65 cm. Hỏi người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét nếu 

bánh xe lăn trên mặt đất được 500 vòng ? 

A.102,05m               B. 1020,5m                            C.325,5m                       D.3255m 

10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm  

a) 115% của 42 tấn là ............... tấn 

 

b) 75% của 792 ha là ............... ha 

c) 0,65% của 84 000 000 000 đồng là ......................... đồng 



B. PHẦN TỰ LUẬN 

1.Đặt tính rồi tính  

125,67 + 34,7                         6,25 : 2,5                    0,546 : 0,14                         300 - 12,78               

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………......    

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                             

                                                          2.Diện tích của hình chữ nhật ABCD là 19,2 m
2
      

                                                      (xem hình vẽ). Tính diện tích hình thang ABCM.  

                                                       Biết AM= 2,3m ; MD= 1,7m  

        

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………......    

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Hai số thập phân có tổng là 7 . Biết số lớn hơn số bé là 2 đơn vị .Tính tỉ số phần trăm số lớn 

so với số bé ? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………......    

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

M 

C D 

B A 


